
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H109     

H301

Phòng: H2 -01     

K01

Phòng: H109     

K01
Phòng: H103

HTĐHKKCB(2) KTNLCB(2) HTĐHKKCB (2) Pháp luật (2)

Hưng - nhóm1

Đ. Hùng - 

nhóm1 Hưng - nhóm1 P. Hồng

MĐ&KCĐ (2) CKĐC (2) CKĐC (2) TACN (3)

Cương -  nhóm2

S. Hùng -  

nhóm2

S. Hùng - 

nhóm2 Tuyết

HTĐHKKCB(2) KTNLCB(2) HTĐHKKCB(2)

Hưng - nhóm2

Đ. Hùng -  

nhóm2 Hưng -nhóm2

MĐ&KCĐ (2) CKĐC (2) CKĐC (2)

Cương -  nhóm1

S. Hùng - 

nhóm1 S. Hùng -nhóm1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 42 (11/05/2020) 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

K46 - KTML1

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ghi chú: 

Thứ 7

Đặng Thị Ngọc Lan

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: K02 Phòng: H105
Phòng: H2-

02     K02

Phòng: K02     

H501

Phòng: H2-

02     K03

CKĐC (2) TACN (3) HTĐHCB (2) CKĐC (2)

HTĐHKKCB(

2)

X. Hòa -  

nhóm1 Tâm Văn - nhóm1

X. Hòa -  

nhóm1 Văn - nhóm1

CKĐC (2) Pháp luật (2) CKĐC (2) MĐ&KCĐ(2) KTNLCB  (2)

X. Hòa -  

nhóm2 P. Hồng

X. Hòa - 

nhóm2 Oanh- nhóm2

B. Hùng -

nhóm2

HTĐHCB (2) CKĐC (2)

HTĐHKKCB(

2)

Văn -  nhóm2 X. Hòa - nhóm2 Văn - nhóm2

CKĐC (2) MĐ&KCĐ(2) KTNLCB  (2)

X. Hòa - 

nhóm1 Oanh- nhóm1

B. Hùng -  

nhóm1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 42 (11/05/2020) 

Thứ 2 Thứ 3

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

Thứ 7

K46 - KTML2

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H2 -

02     H502

Phòng: H2-01 / 

K02
Phòng: H103

Phòng: H2-01    

K02
Phòng: H2 -02 Phòng: K02

KTNLCB (2) HTĐHKKCB (2) Pháp luật (3) HTĐHKKCB (2) KTNLCB (2) CKĐC (2)

Hoa -  nhóm1

Đ. Hùng -

nhóm1 P. Hồng

Đ. Hùng - 

nhóm1 Hoa -  nhóm1 Tòng - nhóm1

MĐ&KCĐ (2) CKĐC (2) TACN (2) CKĐC (2) KTNLCB (2) CKĐC (2)

Oanh-  nhóm2 Tòng - nhóm2 Tâm Tòng - nhóm2 Hoa - nhóm2 Tòng - nhóm2

KTNLCB (2) HTĐHKKCB (2) HTĐHKKCB (2)

Hoa - nhóm2

Đ. Hùng - 

nhóm2

Đ. Hùng - 

nhóm2

MĐ&KCĐ (2) CKĐC (2) CKĐC (2)

Oanh-  nhóm1 Tòng - nhóm1 Tòng - nhóm1

Thứ 7

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 42 (11/05/2020) 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

K46 - KTML3

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H105
PhòngH503      

H2-02

Phòng: H503    

K01

Phòng: H301     

K01

Phòng: H2-04     

H301

Pháp luật (3)

VKT&AutoCad 

(2)

VKT&AutoCad 

(2) MĐ&KCĐ (2) KTNLCB  (2)

P. Hồng Duyên-  nhóm1 Duyên-  nhóm1 Hoàng-  nhóm1 Đức -  nhóm1

TACN (2) HTĐHKKCB (2) CKĐC (2) CKĐC (2) MĐ&KCĐ (2)

Tâm Văn -  nhóm2

S. Hùng -  

nhóm2 S. Hùng-  nhóm2 Hoàng-  nhóm2

VKT&AutoCad 

(2)

VKT&AutoCad 

(2) MĐ&KCĐ (2) KTNLCB  (2)

Duyên -  nhóm2 Duyên -  nhóm2 Hoàng-  nhóm2 Đức - nhóm2

HTĐHKKCB (2 

) CKĐC (2) CKĐC (2) MĐ&KCĐ (2)

Văn - nhóm1 S. Hùng-  nhóm1 S. Hùng- nhóm1 Hoàng-  nhóm1

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

Thứ 7

K46 - KTML4

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 42 (11/05/2020) 



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H307
PhòngH109   

H503
Phòng: H307

Phòng: H2-02   

H501

Phòng: H109     

K01

Phòng: H2-02     

K01

TACN (3) KTNLCB (2) Pháp luật (2-4) HTĐHKKCB (2) KTNLCB (2) HTĐHKKCB (2)

Quế Hưng-  nhóm1 P. Hồng Văn - nhóm1 Hưng- nhóm1 Văn - nhóm1

VKT&Autocad 

(2)
MĐ&KCĐ (2) CKĐC (2) CKĐC (2)

P. Tân -nhóm2 Du - nhóm2 Đ. Tân - nhóm2 Đ. Tân - nhóm2

KTNLCB (2) HTĐHKKCB (2) KTNLCB (2) HTĐHKKCB (2)

Hưng- nhóm2 Văn - nhóm2 Hưng-  nhóm2 Văn - nhóm2

VKT&Autocad 

(2)
MĐ&KCĐ (2) CKĐC (2) CKĐC (2)

P. Tân -nhóm1 Du -  nhóm1 Đ. Tân - nhóm1 Đ. Tân - nhóm1

Thứ 6

Từ tuần 42 (11/05/2020) 

THỜI KHOÁ BIỂU 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Thứ 7

K46 - KTML5

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H2-

04

Phòng: 

H503
Phòng: H307 Phòng: K01

Phòng: H2-

03
Phòng: H307 Phòng: H301 Phòng:K01 Phòng: H2-04

HTĐHKKCB (4) VKT (4) TACN (3) CKĐC (4) KTNLCB (4) Pháp luật (3) MĐ&KCĐ (4) CKĐC(4) HTĐHKKCB (4)

Đức Đ. Tân Quế S. Hùng Tú P. Hồng Hiệu S. Hùng Đức

Phòng: H2-

04
Phòng: H2-04

Phòng: H2-

04
Phòng: H2-04 Phòng: H2-04 Phòng: H102

HTMLCN (4)
TKLĐHTĐHKK 

(4)
HTMLCN (4) TKLĐHTML (4) HTĐHTT (4) TACN (4)

Đức Hoa Đức Hoa Tú Quế

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

Thứ 7

K46 - KTML6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 42 (04/05/2020) 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

K46 -LTML



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H103
Phòng: 

H103

PhòngH401   

H302

PhòngH402    

H401

Phòng: Sân 

TD
Phòng: H103

Phòng: Sân 

TD

MĐ&KCĐ (3)

TK&LRMĐT 

(2) ĐTCS  (2) ĐTCS  (2) GDTC (4) TACN (4) GDTC (4)

Hiệu

P.Nhung -

nhóm1

N. Thanh -

nhóm1

N.Thanh - 

nhóm1 M. Tiến Tuyết M. Tiến

Mđiện (2)
TK&LRMĐT 

(2)

TK&LRMĐT 

(2) KTM (2)

Nhật
P.Nhung -

nhóm2

P.Nhung -

nhóm2

Q.Chính- 

nhóm2

ĐTCS  (2) ĐTCS  (2)

N. Thanh  -

nhóm2

N. Thanh - 

nhóm2

TK&LRMĐT 

(2)
KTM (2)

P.Nhung -

nhóm1

Q.Chính- 

nhóm1

Thứ 7

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 

Từ tuần 42 (11/05/2020) 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

K46 - ĐĐT1

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: 

H103
Phòng: K01

Phòng: H401    

H302

Phòng: Sân 

TD   
Phòng: H103

Phòng: Sân 

TD   

Phòng: H402    

H204

Mđiện (2) CKĐC (2) ĐTCS  (2) GDTC (4) TACN (3) GDTC (4) ĐTCS  (2)

Nhật Việt-nhóm 1

N.Thanh - 

nhóm1 M. Tiến Tuyết M. Tiến

N.Thanh -

nhóm1

MĐ&KCĐ (3) CKĐC (2) TK&LRMĐT (2) KTM (2)

Cương
Việt-nhóm 2

P.Nhung -

nhóm2 V. Huy- nhóm2

ĐTCS  (2) ĐTCS  (2)

N. Thanh -

nhóm2

N. Thanh - 

nhóm2

TK&LRMĐT (2) KTM (2)

P.Nhung -

nhóm1 V. Huy- nhóm1

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

Thứ 7

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Ghi chú: 

K46 - ĐĐT2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 

Từ tuần 42 (11/05/2020) 



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H302
Phòng: 

H105
Phòng: H402 Phòng: H105 Phòng: H204

Phòng: Sân 

TD  
Phòng: H201

Phòng: Sân 

TD  

TK&LRMĐT(

4) Pháp luật (3) KTXS (4) Chính trị (3) KTM (4) GDTC (4) HTVT (4) GDTC (4)

Thiện P. Hồng P.Anh Miên V. Huy M. Tiến Huyền M. Tiến

CSTTS (2) CSTTS (2)

N.Hương N.Hương

Phòng: K02
Phòng: 

H105
Phòng: H402 Phòng: H304 Phòng: H303

Phòng: 

H501
Phòng: H501 Phòng: H302 Phòng: H402

GCCK (4) Pháp luật (4) KTXS (4) TKHTĐTMT(4)

TKHTĐTMT 

(4) TBĐCN (4) TBĐCN (4) VĐK (4) ĐTCS (4)

X. Hòa P. Hồng P.Anh Hoàng Hoàng Du Du Thiện N.Thanh 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Thứ 7

K46 - ĐTTT

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 42 (11/05/2020) 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

K46 - TĐH



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H104 Phòng: H406 Phòng: H404 
Phòng: 

H405
Phòng: H405 Phòng: H503 Phòng: H104 

Phòng: H503     

H406

CTDL&GT(2) TinVP (4) BTHTMT (4) KTS&VXL (4) LTHĐT (4) TKĐH2D (4) TACN (3) TKĐH2D (4)

V. Hồng T. Hương B.Chính Thiện T. Hằng P.Hạnh Tâm P.Hạnh

PTTKHT (3) CSDL (2)

T. Hương P.Tân

Phòng: H405 Phòng: H104 Phòng: H406 Phòng: H404

TinVP (4)

CSDL&GT(3

) ĐHHĐ (4) PCMT (4)

T.Hằng V. Hồng V.Hồng T.Sinh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

Thứ 7

K46 - CNTT

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 42 (11/05/2020) 

Thứ 2 Thứ 3

Ghi chú: 

K46 -TH



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H301 Phòng: H108 Phòng: H304

ĐCB (4) MĐ&KCĐ (2) ĐLCB (4)

Hoàng Cương Nhật

Mđiện (2)

Luyến

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Thứ 7

K46 -ĐC

THỜI KHOÁ BIỂU 

Từ tuần 42 (11/05/2020) 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H102
Phòng: K03 / 

K02

Phòng H501     

H2-03

Phòng: K03 

/H2-03

Phòng: K02/ 

H2-03

TACN (3) HTMLDD (2) MĐ&KCĐ (2) HTMLDD (2) CKĐC (2)

Quế

B.Hùng- 

nhóm1

Oanh-  

nhóm1

B.Hùng-  

nhóm1 X. Hòa- nhóm1

CKĐC (2) KTMLCB (2) HTĐHKKCB (2) HTĐHKKCB (2)

X. Hòa-  

nhóm2 Văn-  nhóm2 Đức-  nhóm2 Đức-  nhóm2

HTMLDD (2) MĐ&KCĐ (2) HTMLDD  (2) CKĐC  (2)

B.Hùng-  

nhóm2

Oanh-  

nhóm2

B.Hùng-  

nhóm2

X. Hòa-  

nhóm2

CKĐC  (2) KTMLCB (2) HTĐHKKCB (2) HTĐHKKCB (2)

X. Hòa-  

nhóm1 Văn -  nhóm1 Đức- nhóm1 Đức-  nhóm1

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

Thứ 7

K46 -ML1

THỜI KHOÁ BIỂU 

Từ tuần 42 (11/05/2020) 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

Ghi chú: 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

Phòng: H503 

/ H203

Phòng: K02 

/H501

Phòng: H503 

/K01

VKT (2) CKĐC (2) VKT (2)

Đ. Tân-  

nhóm1 Việt-  nhóm1

Đ. Tân-  

nhóm1

MĐ&KCĐ (2) MĐ&KCĐ (2) CKT (2)

Đ.Thanh- 

nhóm2

Đ.Thanh- 

nhóm2 Tòng- nhóm2

VKT  (2) CKĐC  (2) VKT  (2)

Đ.Tân-  

nhóm2 Việt-  nhóm2 Đ.Tân-  nhóm2

MĐ&KCĐ (2) MĐ&KCĐ (2) CKT(2)

Đ.Thanh -  

nhóm1

Đ.Thanh -

nhóm1 Tòng -  nhóm1

- Thời khoá biểu được bố trí theo giờ: 1giờ lý thuyết = 45 phút; 1giờ thực hành/tích hợp = 60 phút. 

- Thời gian học từ 7h35phút (buổi sáng) hoặc từ 13h05phút (buổi chiều)

Ngày  5  tháng 5  năm 2020

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Hằng Nga Đặng Thị Ngọc Lan

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

K46 -ML2

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

THỜI KHOÁ BIỂU 
Từ tuần 42 (11/05/2020) 

Ghi chú: 


